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     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẾN TRE                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           TỈNH BẾN TRE 

 
Bản án số: 92 /2018 /DS-ST 

Ngày:   05/10/2018 

V/v tranh chấp “  i th  ng thi t h i  

   s c  h          ph  ”. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE - TỈNH BẾN TRE 

 

                                            

          - C ủ tọa   iê  toà: Ông Lê Ngọc Khánh 

C c Hội t      â  dâ : 

Ông Tr n V n    

 à Tr n Th  Ki  M  

  ư ký    ê   òa :  à    Th    n Nhi - Th   ý Tòa án, Tòa án nh n   n 

thành phố   n Tre, tỉnh   n Tre. 

 

 Ngày 05  tháng 10  n   2018, t i trụ sở T à án nh n   n thành phố   n Tre - 

tỉnh   n Tre  ét  ử sơ thẩ  công  hai the  thủ tục thông th  ng vụ án thụ lý số: 

90/2018/TLST-DS ngày 28/5/2018 về tranh chấp   i th  ng thi t h i    s c  h      

    ph    theo Quy t đ nh đ a vụ án ra  ét  ử số : 101/2018/QĐXXST-DS, ngày 

14/9/2018 giữa các đ ơng sự: 

1. Nguyê  đơ : 

Ông Phan Tiểu L, sinh n   1997, 

Nơi c  tr :  p A,  ã MT, huy n GT, tỉnh   n Tre. 

2. Bị đơ :  

Ông  ùi V n U, sinh n   1971, 

Nơi c  tr :  p B,  ã TĐ, huy n GT, tỉnh   n Tre. 

Ng  i đ i  i n the  ủy quyền của ông U: Ông Phan V n N, sinh n   1968, Nơi 

c  tr :  p C,  ã TĐ, huy n GT, tỉnh   n Tre The  v n  ản u  quyền ngày 

25/7/2018). 

3. Ng  i c   uy     i   g  a v   iê   ua : 

 à Nguyễn Th  V, sinh n   1967, 

Nơi c  tr :  p A,  ã MT, huy n GT, tỉnh   n Tre 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Tr ng đơn  hởi  i n ngày 02/5/2018,  iên  ản hòa giải ngày 26/7/2018 

và13/8/2018  và các l i  hai tr ng quá trình tố tụng cũng nh  t i phiên tòa sơ thẩ  

đ i  i n nguyên đơn là ông Phan Tiểu L trình  ày :  
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 hiều ngày 17/12/2017, ông chở    ông và đ a cháu trên  e  áy đi t   ã NT 

đ n thành phố BT thì    ông  ùi V n U đang điều  hiển  e  áy đụng  e ông đang 

l u thông là  ông    gãy   ơng hà , phải chữa tr  t i   nh vi n R ng hà    t 

Trung  ơng. Sau  hi điều tr , ông đ  c  ảnh sát gia  thông   i đ n để giải quy t 

vi c   i th  ng thi t h i    s c  h          ph      ông U g y ra nh ng  hông 

thành. Ông yêu c u ông U   i th  ng 45.000.000 (bốn   ơi l   tri u  đ ng nh ng 

ông U  hông đ ng ý, ông chỉ ch u   i th  ng số tiền là 20.000.000đ  ai chục tri u  

đ ng. 

Nay, ông Phan Tiểu L khởi  i n vụ án   n sự đ n T à án nh n   n thành phố 

  n Tre, tỉnh   n   n Tre v i yêu c u ông  ùi V n U phải   i th  ng thi t h i    

s c  h   của ông        ph   v i số tiền là 89.941.785 (tá    ơi ch n tri u, ch n 

tr    ốn   ơi  ốt ngàn,  ảy tr   tá    ơi l    đ ng. 

Quá trình tố tụng, đ i  i n the  u  quyền của    đơn ông  ùi V n U là ông 

Phan V n N trình  ày : 

 Và  ngày 17/12/2017, và   h ảng 16 gi  50 ph t t i L  19 Tháng 5,  p D,  ã 

NT, ông  ùi V n U c  va qu t  e v i anh Phan Tiểu L. Sau đ ,  ông an thành phố 

BT c    i ch ng tôi để th ả thu n   c   i th  ng nh ng anh L   t  u c tôi phải   i 

th  ng  hi thì 65.000.000 (sáu   ơi l   tri u  đ ng,  hi thì 45.000.000 (bốn   ơi 

l   tri u  đ ng, nay là 89.941.785(tá    ơi ch n tri u, ch n tr    ốn   ơi  ốt 

ngàn,  ảy tr   tá    ơi l    đ ng, ông  hông đ ng ý vì số tiền trên  hông h p lý. 

Ông chỉ chấp nh n đ ng ý   i th  ng the  chi ph   há , chữa   nh của   nh vi n 

R ng hà    t Trung  ơng Thành phố     h  Minh là 11.157.099 (m  i   t tri u, 

  t tr   n     ơi  ảy ngàn,  hông tr   ch n   ơi ch n  đ ng c ng thê   h ảng  

9.000.000  ch n tri u  đ ng, t c là 20.000.000 hai chục tri u  đ ng 09 tri u đ ng này 

g   cả sửa chữa  e       va qu t v i ông U). 

Quá trình tố tụng, Ng  i c  quyền l i, ngh a vụ liên quan  à Nguyễn Th  V 

trình  ày : 

Và  ngày 17/12/2017, và   h ảng 16 gi  50 ph t, t i L  19 Tháng 5  p D,  ã 

NT, thành phố BT c n  à là Phan Tiểu L đang điều  hiển  e  áy chở  à và cháu 

ng  i thì    ông  ùi V n U đang điều  hiển l u thông  e  áy đ   và   e  áy c n 

 à đang l u thông,  hi đ     c n  à  ất t nh. Khi t nh   y thì thấy tr ng   nh vi n và 

đ  c chẩn đ án  à    chấn th ơng đ u, c n  à    gãy   ơng hà  và gãy nhiều r ng, 

 ơ  ác nhiều ch . Nay, Phan Tiểu L  hởi  i n v i số tiền nêu trên,  à yêu c u T à  ử 

công   ng ch  gia đình.  

    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] Ông Phan Tiểu L  hởi  i n ông  ùi V n U v i yêu c u   i th  ng thi t h i 

   s c  h          ph   v i số tiền 89.941.785 (tá    ơi ch n tri u, ch n tr    ốn 

  ơi  ốt ngàn,  ảy tr   tá    ơi l    đ ng  nên đ  c  ác đ nh là tranh chấp   i 

th  ng thi t h i ng ài h p đ ng the  quy đ nh t i  h ản 6 Điều 26 và  thu c thẩ  

quyền giải quy t của Tòa án nh n   n thành phố   n Tre, tỉnh   n Tre the  quy đ nh 

 h ản 1 Điều 35 của    lu t Tố tụng   n sự n   2015. 
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[2] Và   h ảng 16 gi  50 ph t, ngày 17/12/2017 t i l  19/5 thu c ấp 2 ,  ã 

Nhơn Th nh, thành phố   n Tre, tỉnh   n Tre  ảy ra vụ va ch   gia  thông giữa  e 

 ô tô  iển số 71 1-31667     ùi V n U điều  hiển l u thông t  h  ng đ  ng tỉnh 

887 về h  ng U   an nh n   n  ã NT thì va ch   v i  e  ô tô 63 K-3266    Phan 

Tiểu L điều  hiển chở sau Nguyễn Th  V và Lê Tr  ng Th nh l u thông the  chiều 

ng  c l i.   u quả Phan Tiểu L    gãy   ơng hà  trái,  ùi V n U    th ơng nh  ở 

đ u, 02  e  ô tô    h  h ng. 

Ngày 02/5/2018 ông Phan Tiểu L c  đơn  hởi  i n yêu c u ông  ùi V n U 

phải   i th  ng ch  ông thi t h i    s c  h          ph   v i số tiền là 

89.941.785(tá    ơi ch n tri u, ch n tr    ốn   ơi  ốt ngàn,  ảy tr   tá    ơi 

l    đ ng, tr ng đ  :  hia ra 

-  hi ph  n   vi n 31.866.785   a   ơi  ốt tri u tá  tr   sáu   ơi sáu ngàn 

 ảy tr   tá    ơi l    đ ng; 

- Tiền  e t  nh p vi n đ n tái  há  : 4.550.000   ốn tri u n   tr   n   chục 

ngàn  đ ng; 

- Tiền  n ng  i    thi t hai và ng  i ch   s c 09 ngày : 1.425.000    t tri u 

 ốn tr   hai   ơi l   ngàn  đ ng; 

- Tiền  ua sữa     hông  n đ  c 30 ngày : 4.100.000   ốn tri u   t tr   

ngàn   đ ng; 

- Tiền  ất thu nh p 04 tháng   180.000đ/ngày : 18.000.000     i tá  tri u  

đ ng; 

-  hi ph   ự  i n ca    để lấy in   ra  h ảng : 30.000.000   a chục tri u  

đ ng.   ng chung : 89.941.785 (tá    ơi ch n tri u, ch n tr    ốn   ơi  ốt ngàn, 

 ảy tr   tá    ơi l    đ ng. 

  i đ ng  ét  ử  ét thấy vi c yêu c u   i th  ng thi t h i    s c  h          

ph   của ông Phan Tiểu L tr ng vụ va ch   gia  thông ngày 17/12/2017 giữa ông 

v i ông  ùi V n U là c  c n c  pháp lu t. Về ch ng c  ch ng  inh g   c  : 

-  ản   t lu n giá  đ nh pháp y về th ơng t ch số 108-318/TgT, ngày 

06/4/2018 của Trung t   Pháp y   t lu n đối v i Phan Tiểu L : “ hấn th ơng hà  

  t, gãy   ơng hà     i vùng c   c  l i c u trái;  ãy r ng    r ng  11, 21, 31 và 

32; T  l  ph n tr   t n th ơng cơ thể    th ơng t ch là 12 . 

-  á  cá    t lu n điều tra giải quy t vụ va ch   gia  thông của Đ i  ảnh sát 

gia  thông thành phố BT, tỉnh   n Tre ngày 16/5/2018 v i nguyên nh n  ảy ra va 

ch   gia  thông ông  ùi V n U điều  hiển  e  ô tô  iển số 71 1-31667  hông đi 

 ên phải the  chiều đi của  ình g y va ch   gia  thông và     ông an thành phố BT 

ra quy t đ nh  ử ph t vi ph   hành ch nh   c tiền ph t 350.000   a tr   n   chục 

ngàn  đ ng và t  c quyền sử  ụng giấy phép lái xe đối v i  ùi V n U th i h n 03 

tháng. 

Về  ác đ nh l i :  ành vi của ông  ùi v n U là l i vô ý. 
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D  đ , yêu c u   i th  ng thi t h i    s c  h          ph   của ông Phan 

Tiểu L đối v i ông  ùi V n U là phù h p the  quy đ nh t i Điều 590    lu t D n sự 

n   2015 và   i đ ng  ét  ử chấp nh n v i các chi ph  h p lý nh  sau : 

-  hi ph  n   vi n : 26.327.480  hai   ơi sáu tri u  a tr   hai   ơi  ảy ngàn 

 ốn tr   tá  chục  đ ng    t lục số 15 đ n 32 và 42,43); 

- Tiền  e: 4.550.000   ốn tri u n   tr   n   chục ngàn  đ ng. 

- Tiền  n ng  i    thi t h i và h i ng  i ch   s c 09 ngày : 1.425.000    t 

tri u  ốn tr   hai   ơi l   ngàn  đ ng 

- Tiền sữa uống 30 ngày : 4.100.000   ốn tri u   t tr   ngàn  đ ng. 

- Tiền  ất thu nh p của ng  i    thi t h i : 90 ngày   180.000đ   16.200.000 

    i sáu tri u hai tr   ngàn  đ ng. 

T ng c ng : 52.602.480 (n     ơi h i tri u sáu tr   l  hai ngàn  ốn tr   tá  

chục  đ ng. 

 ác yêu c u của ông Phan Tiểu L về chi ph  n   vi n 5.539.305  n   tri u 

n   tr    a   ơi ch n ngàn  a tr   l  n    đ ng, chi ph   ất thu nh p 1.800.000 

   t tri u tá  tr   ngàn  đ ng và chi ph  ca    để lấy in   v i số tiền 30.000.000 

  a chục tri u  đ ng     hông c  c n c . 

[3] Do   t ph n yêu c u của nguyên đơn đ  c   i đ ng  ét  ử chấp nh n nên 

   đơn phải ch u án ph    n sự sơ thẩ  c  giá ng ch nh  sau : 

Án ph    n sự sơ thẩ , ông  ùi V n U phải ch u là 2.630.000 (hai tri u sáu 

tr    a chục ngàn  đ ng theo  anh  ục án ph , l  ph  T à án của Ngh  quy t số 

326/2016/U TVQ 14, ngày 30/12/2016 của U   an Th  ng vụ Quốc h i.  

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n c  Điều 590, 585    lu t D n sự n   2015; Điều 147    lu t Tố tụng   n 

sự 2015,Ngh  quy t số 326/NQ-U TVQ 14 ngày 30/12/2016 quy đ nh về   c thu, 

 iễn, giả , thu, n p, quản lý và sử  ụng án ph  và l  ph  Tòa án, 

 

Xử : 

1.  hấp nh n   t ph n yêu c u  hởi  i n của ông Phan Tiểu L .  

 u c ông  ùi V n U phải   i th  ng thi t h i    s c  h          ph   

đối v i ông Phan Tiểu L v i số tiền là 52.602.480  n     ơi hai tri u sáu 

tr   l  hai ngàn  ốn tr   tá  chục  đ ng đ ng, tr ng đ  : 

-  hi ph  n   vi n : 26.327.480 hai   ơi sáu tri u  a tr   hai   ơi  ảy ngàn 

 ốn tr   tá  chục  đ ng . 

- Tiền  e đi về : 4.550.000( ốn tri u n   tr   n     ơi ngàn  đ ng. 

- Tiền  n ng  i    thi t h i và  hai ng  i ch   s c 1.425.00   t tri u  ốn tr   

hai   ơi l   ngàn  đ ng . 

- Tiền sữa uống 30 ngày : 4.100.000  ốn tri u   t tr   ngàn  đ ng 
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- Tiền  ất thu nh p của ng  i    thi t h i 16.200.000     i sáu tri u hai tr   

ngàn  đ ng. 

2.  ác yêu c u của ông Phan Tiểu L về chi ph  n   vi n 5.539.305  n   tri u 

n   tr    a   ơi ch n ngàn  a tr   l  n    đ ng, chi ph   ất thu nh p 1.800.000 

   t tri u tá  tr   ngàn  đ ng và chi ph  ca    để lấy in   v i số tiền 30.000.000 

  a chục tri u  đ ng . 

 

Kể t  ngày  ản án c  hi u lực pháp lu t, đ ng th i c  đơn yêu c u thi hành án 

của ông Phan Tiểu L n u ông  ùi V n U ch a trả số tiền nêu trên thì hàng tháng phải 

ch u lãi suất ch   thanh t án the  quy đ nh t i Điều 357    lu t D n sự n   2015 

ch  đ n  hi trả   ng n .  

 

3. Án ph    n sự sơ thẩ , ông  ùi V n U phải ch u là 2.630.000 (hai tri u sáu 

tr    a chục ngàn  đ ng. 

 

 ác đ ơng sự đ  c quyền  háng cá   ản án này tr ng th i h n    i l   

ngày,  ể t  ngày tuyên án;  

 

Tr  ng h p  ản án, đ  c thi hành the  qui đ nh t i Điều 2 lu t thi hành án   n 

sự thì ng  i đ  c thi hành án   n sự, ng  i phải thi hành án   n sự c  quyền th ả 

thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguy n thi hành án, h  c    c ỡng 

ch  thi hành án the  qui đ nh t i các Điều 6, 7, 7a và 9 lu t thi hành án   n sự. Th i 

hi u thi hành án đ  c thực hi n the  qui đ nh t i Điều 30 lu t thi hành án   n sự. 
 

 

N     ậ                                                                
- VKSND. thành phố.   n Tre;                                                            

- T ND. tỉnh   n Tre; 

-  hi cục T  DS. thành phố   n Tre; 

-  ác đ ơng sự; 

- L u h  sơ. 

 

 

 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

 

                         Lê Ngọc Khánh 
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N     ậ                                                                
- VKSND. thành phố.   n Tre;                                                            

- T ND. tỉnh   n Tre; 

-  hi cục T  DS. thành phố   n Tre; 

-  ác đ ơng sự; 

- L u h  sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Khánh 
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N¬     :                                                             tm. Hi ®ng xÐt xư s¬ thm 

- TAND tnh Bn Tre;                                            thm ph¸n – chđ to¹ phiªn toµ 
- T   huyƯn M  µy; 

- VKSND huyƯn M  µy Na ; 

- §­¬ng s; 

- L­u   S, VP . 

                                                                                                                                                                                                                    

 Lê Ngọc Khánh 

 

 

 

 

 

 

Kể t  ngày c  đơn yêu c u thi hành án của ng  i đ  c thi hành án ch  đ n  hi 

thi hành   ng tất cả các  h ản tiền, hàng tháng  ên phải thi hành án còn phải ch u 

 h ản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án the    c lãi suất cơ  ản    Ng n hàng 

nhà n  c qui đ nh t ơng  ng v i th i gian chU thi hành án. 

Án ph    n sự sơ thẩ  ch  Lê Th  Ngọc Liên phải ch u là 200.000 đ ng  hai 

tr   ngàn đ ng . 

   đơn là ch  Lê Th  Ngọc Liên c  yêu c u phản tố phải ch u án ph    n sự sơ 

thẩ  đối v i ph n yêu c u phản tố  hông đ  c T à án  chấp nh n là 256.000 đ ng. 

T ng công án ph    n sự sơ thẩ  ch  Liên phải ch u là 456.000 đ ng   ốn tr   

n     ơi sáu ngàn đ ng  nh ng đ  c  hấu tr  số tiền 200.000 đ ng về t    ng án 
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ph   à ch  Liên đã n p the   iên lai thu t    ng án ph , l  ph  số 001240 ngày 

15/02/2011của  hi  ục Thi  ành Án D n Sự huy n M   ày Na , tỉnh   n tre,  h  

Liên còn phải n p tiền án ph    n sự sơ thẩ  là 256.000 đ ng   ai tr   n     ơi 

sáu ngàn đ ng  

Tr  ng h p  ản án, đ  c thi hành the  qui đ nh t i Điều 2 lu t thi hành án   n 

sự thì ng  i đ  c thi hành án   n sự, ng  i phải thi hành án   n sự c  quyền th ả 

thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguy n thi hành án, h  c    c ỡng 

ch  thi hành án the  qui đ nh t i các Điều 6, 7 và 9 lu t thi hành án   n sự. Th i hi u 

thi hành án đ  c thực hi n the  qui đ nh t i Điều 30 lu t thi hành án   n sự. 

 á  ch  nguyên đơn,    đơn, ng  i c  quyền l i ngh a vụ liên quan c  quyền 

là  đơn  háng cá  tr ng h n 15 ngày  ể t  ngày t à tuyên án để t à cấp trên  ét  ử 

ph c thẩ .  

 

 

      CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                                                  THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA                          

                                                                                               
  

                                                                             

 

        Lê Ngọc Khánh 

  

 


